
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

1 1 29 1011 Thai 35 tuần/VMC, NCRL, NTĐ

17 2 52 2012 UXTC 16 tuần

17 3 43 2012 UBT (T) 8 cm/VMC RT, Tắc ruột

17 4 37 1021 NXTC 16 tuần

17 5 44 2012 UXTC 14 tuần

17 6 41 1022 NXTC 12 cm

18 7 50 2022 UXTC 14 tuần

18 8 46 1001 UXTC 22 tuần

18 9 43 0000 UXTC 12 tuần

18 10 45 1001 UXTC 14 tuần

18 11 43 1001 NXTC 12 tuần/VMC

19 12 49 0000 UXTC 14 tuần

19 13 44 2002 UXTC 16 tuần

19 14 43 1011 UXTC 12 tuần/B 20

15 48 4004 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 30 1101 U quái BT (P) 

17 2 44 0000 Adenomyose+LNMTC2BT/Thiếu máu

17 3 46 4024 UXTC 13 tuần/Tim

18 4 83 10008 U hạ vị 10cm

18 5 46 1011 UXTC 13tuần/VMC

THỌ + PHẠM TÀI + GIANG.SB

MỸ Ý + THIÊN TRANG + TRÚC GIANG

MỸ Ý + TRÚC GIANG + THIÊN TRANG

T.BÌNH + TR.LOAN + KIM LOAN.TT

DỰ BỊ

BS SẢN A + TOUNEH.SB + HẠNH.SB(S)

BS SẢN A+ NGUYỄN NHUNG.SB+PHƢỢNG.SB(C)   

THỌ + PHẠM TÀI + GIANG.SB

THỌ + PHẠM TÀI + GIANG.SB

QUỐC DUY + PHƢỚC HIỀN.NT + N.DIỆP.TT

QUỐC DUY + N.DIỆP.TT + PHƢỚC HIỀN.NT

HƢƠNG THU + B.TUYẾT.PNT + TRẦN HIỀN.SB

HƢƠNG THU + B.TUYẾT.PNT + TRẦN HIỀN.SB

T.BÌNH + TR.LOAN + KIM LOAN.TT

T.BÌNH + TR.LOAN + KIM LOAN.TT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + N.LỆ.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + N.LỆ.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + N.LỆ.NT

BPNGA + HƢƠNG.PNT + PHƢƠNG.PNT

BPNGA + HƢƠNG.PNT + PHƢƠNG.PNT

QUỐC DUY + N.DIỆP.TT + PHƢỚC HIỀN.NT 

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA  

BS SẢN A + NGÂN.SB + HIẾU.SB (S)  

BS SẢN A + BẢO NGỌC.SB + DIỄM.SB(C)

THỐNG + HOÀNG TUẤN + HOÀI LÊ.TT 

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ TS, TTTXT,Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT, sinh thiết lạnh BT(P)

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc u, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Từ ngày 09/06/2014 đến ngày 15/06/2014 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

MLT (dọc thân TC) , Cắt TC

THÁI THỊ ANH

NGUYỄN THỊ TIẾN

NGUYỄN THỊ BẠCH

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ LAN

DƢƠNG THỊ KIM OANH

PHẠM THỊ NHUẦN

LÂM THỊ THUYỀN

BÙI THỊ HUYỀN LAN

TRƢƠNG THỊ TUYẾT

PHẠM THỊ NHIỀU

MAI THỊ HÀ

ĐẶNG THỊ NGỌC HẠNH

BÙI THỊ LIỆT

NGUYỄN THỊ MINH LIÊN

TRẦN NGỌC THỦY

NGUYỄN THỊ THOA

NGUYỄN THỊ BẢY

THẠCH THỊ HIỂN

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ TÚ LOAN

NGÔ THỊ THANH HOÀN

1547

1566

1586

1412

2690

1553

410 b

SHC

2771

1414

2671

2672

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1545

2650

1015

2694

PM

Ngày: 09/06/2014 

Ngày: 10/06/2014 

2674

2704

2631

2505



18 6 27 1011 UBT  20cm

19 7 56 6005 UBT (T) 9 cm

19 8 52 2062 UXTC 14 tuần

19 9 41 1001 NXTC 13tuần

19 10 48 4014 UXTC 13 tuần

19 11 43 1001 NXTC 14tuần

12 47 ĐT UXTC 17 tuần

13 24 1001 NXTC 12tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 45 2032 K CTC giai đoạn IA

17 2 53 ĐT UXTC 14tuần/VMC

17 3 49 1001 UXTC 14 tuần

17 4 36 0010 NXTC 8cm/VS 2

18 5 69 8008 UXTC 16 tuần

18 6 46 2002 UXTC 18 tuần

18 7 34 0000 UXTC (đến rốn)/Huyết khối TM chân

18 8 36 2002 UXTC 16 tuần

18 9 35 ĐT NXTC 14tuần

19 10 56 1001
UXTC 18 tuần

19 11 50 5005 UXTC 12 tuần/TBMMN, Liệt 1/2 (P)

19 12 37 3003 NXTC (có cuống) 

13 36 1001 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 28 2002 UBT(P) 18cm

17 2 40 1001 UXTC 20 tuần/VMC UXTC

17 3 41 2022 NXTC 10cm/VMC Thủng ruột

17 4 43 2002 NXTC 14 tuần

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

H.HOA.BM + PHƢƠNG ANH + KIM LOAN.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + G.ĐỨC     

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + ÁI HÒA.SB + NGÔ PHỤNG.SB(S)

THU HÀ 2 + DŨNG.SB + TÔ NGỌC.SB (C)

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

D.MINH + THU HÀ 3 + VÂN.SB

D.MINH + THU HÀ 3 + VÂN.SB   

Q.KHOA + T.NGỌC + G.ĐỨC   

Q.KHOA + T.NGỌC + G.ĐỨC      

BS SẢN A + THẮNG.SB + VINH.SB(C)

Q.THANH + HƢNG.PNT + V.HÙNG

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + MẢNH.SB

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + MẢNH.SB

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + MẢNH.SB

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

TH.LANBM + H.VÂN.NT + NHI.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + NHI.NT

DỰ BỊ  

DỰ BỊ     

BS SẢN A + ĐƢỜNG.SB + VĂN UYÊN.SB(S)

MỸ Ý + THIÊN TRANG + TRÚC GIANG

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP(Mổ khó)

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt PP có u, KTSD, Sinh thiết MN

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt HTTC + 2pp

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ lấy thai

Cắt TC tận gốc + 2PP, kiểm tra hạch

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD     

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

NGUYỄN THỊ LỤA

TRẦN THỊ TƢƠI

BN SẢN A

BN SẢN A

BÙI THỊ NGỌC ANH

LÊ THƢỢNG UYỂN

ĐOÀN THỊ THANH

TRẦN THỊ NGỌC DUNG

TRẦN ÁNH HỒNG

THẠCH THỊ SỐC PHA

TRƢƠNG THỊ CÔNG NƢƠNG

PHAN THỊ PHƢỢNG

LÊ THỊ TRÚC

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

NGUYỄN THỊ LAN

ĐỖ THỊ LIÊN ÁI

NGÔ THỊ THƠ

LÝ THỊ THU

NGUYỄN THỊ OANH

TRẦN THỊ THIỆN MINH

HUỲNH THỊ MỸ LINH

CẨM NGỌC HÀI

NGUYỄN THỊ VÂN VAN

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ NGỌC TƢỜNG VI

ĐOÀN THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

1535

2780

1579

1628

2737

2775

1635

1541

1626

1565

1619

401B

34 S

1631

1528

1549

1652

1591

1592

1366

1585

1558

1666

1590

1589

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 11/06/2014 

Ngày: 12/06/2014 



17 5 39 2002 UXTC 16 tuần

18 6 41 2012 K CTC giai đoạn IA1

18 7 48 1011 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

18 8 21 ĐT UBT(T) 15cm

19 9 48 3023 UXTC 14 tuần

19 10 43 2002 UXTC 16 tuần/VMC Bóc NX

19 11 33 2002 UBT(T) 12cm

12 34 1001 NXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 62 3003 TD UBT (P) 10cm

17 2 42 2012 TD UBT  20cm

17 3 44 2012 UBT (P) 10cm

18 4 57 1001 K NMTC gđ I/VMC

18 5 47 ĐT UXTC 16 tuần

18 6 31 2002 NXTC 20tuần

19 7 50 4012 UXTC 18 tuần

19 8 44 0000 UXTC 16 tuần

19 9 43 0000 LNMCơ TC + UBT (T)

10 44 2022 Adenomyose

PHẠM HẢI + Q.HẢI + ĐAN THANH.SB

PHẠM HẢI + Q.HẢI + ĐAN THANH.SB

PHẠM HẢI + Q.HẢI + ĐAN THANH.SB

DỰ BỊ

THU THỦY + NG.LAN.BM + Y.NHI.NT

THU THỦY + NG.LAN.BM + Y.NHI.NT

THU THỦY + NG.LAN.BM + Y.NHI.NT

T.HÒA + X.TRANG2 + TIỀU.SB

T.HÒA + X.TRANG2 + TIỀU.SB

T.HÒA + X.TRANG2 + TIỀU.SB

QUỐC DUY + HIỀN.CĐT + TÚ UYÊN.SB

QUỐC DUY + HIỀN.CĐT + TÚ UYÊN.SB

QUỐC DUY + HIỀN.CĐT + TÚ UYÊN.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + XUYẾN.SB + KHẮC ÂN.SB(S)

BS SẢN A + A.THƢ4 + VŨ.SB (C)

H.HOA.BM + PHƢƠNG ANH + KIM LOAN.TT

QUYỀN + V.HOÀNG

K.HOÀNG + N.DIỆP.TT + M CHÂU

K.HOÀNG + M CHÂU + N.DIỆP.TT  

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + PP (T)

Cắt TC toàn phần + 2PP

Ngày 6 tháng 6 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC toàn phần + 2PP, Sinh thiết MNL (nếu cần)

Mổ TS, TTTXT

Cắt PP có u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC tận gốc chừa 2BT,kiểm tra hạch 

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ BÍCH PHƢỢNG

HUỲNH THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ NỞ

NGUYỄN THỊ SÁU

NGUYỄN THỊ CẢI

NGUYỄN THỊ TRANG

ĐOÀN THỊ HUỆ

PHẠM THỊ BÍCH THỦY

HÀ THỊ KIM HƢỜNG

ĐOÀN THỊ THU THÚY

BÙI KIM THẮM

NGUYỄN PHƢƠNG THẢO

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ ĐƢỢC

NGUYỄN THỊ SEN

LÊ THANH THỦY

LƢƠNG BẠCH KIỀU

NGUYỄN THỊ HẢI TRIỀU

VÕ THỊ QUYẾN

2799

2804

1454

2709

1645

420 B

2813

1663

2797

1610

2783

81 N

2793

2746

2736

38 S

2774

1511

Thứ: SÁU 

Ngày: 13/06/2014 


